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Tóm tắt: Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) mở ra nhiều cơ hội đổi mới hoạt động kiểm 
tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ, đồng thời đặt ra những thách thức về chất lượng và hiệu quả triển khai. Bằng phương 
pháp phân tích, tổng hợp tài liệu và tiếp cận hệ thống, bài viết nhận diện tám nhóm rào cản trong ứng dụng AI vào kiểm 
tra, đánh giá năng lực tiếng Trung Quốc tại Học viện Cảnh sát nhân dân, gồm: độ tin cậy và tính giá trị của kết quả đánh 
giá; đặc thù ngôn ngữ tiếng Trung Quốc; năng lực số và năng lực đánh giá của giảng viên; hạ tầng công nghệ và kinh phí; 
bảo mật dữ liệu; liêm chính học thuật; cơ chế quản lý; và sự phù hợp với mục tiêu đào tạo. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất 
định hướng triển khai AI theo lộ trình, tăng cường kiểm chứng kết quả, bồi dưỡng năng lực giảng viên và hoàn thiện cơ chế 
quản lý nhằm bảo đảm chất lượng, tính minh bạch và an toàn trong đánh giá.
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Abstract: The development of artificial intelligence (AI) offers new opportunities to improve foreign language 

assessment while presenting challenges related to assessment quality and implementation. Using document analysis, 
literature synthesis, and a systems approach, this article identifies eight groups of potential barriers to applying AI in 
Chinese language proficiency assessment at the People’s Police Academy. These include assessment reliability and validity; 
Chinese language-specific characteristics; lecturers’ digital and assessment competencies; technological infrastructure and 
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data security.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục, trí tuệ 

nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) ngày càng 
được ứng dụng trong thiết kế học liệu, hỗ trợ 
giảng dạy và đánh giá kết quả học tập. Sự phát 
triển của các mô hình ngôn ngữ lớn và AI tạo sinh 
cho phép thực hiện nhiều nhiệm vụ như phân tích 
bài viết, sửa lỗi, tạo câu hỏi, mô phỏng hội thoại 
và hỗ trợ chấm điểm theo tiêu chí. Những thay đổi 
này đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức kiểm tra, 
đánh giá ngoại ngữ theo hướng kết hợp công nghệ 
với chuyên môn sư phạm.

Trong đào tạo tiếng Trung Quốc, kiểm tra, 
đánh giá không chỉ xác định mức độ tiếp thu kiến 
thức mà còn phản ánh khả năng vận dụng ngôn 
ngữ trong các tình huống giao tiếp. Người học 
cần phát triển đồng thời các kỹ năng nghe, nói, 
đọc, viết, cùng với khả năng sử dụng chữ Hán, từ 
vựng, ngữ pháp và thanh điệu. Việc đánh giá 

các năng lực này đòi hỏi thời gian, nhân lực và hệ 
thống tiêu chí phù hợp. AI có thể hỗ trợ xây dựng 
câu hỏi, phân tích sản phẩm ngôn ngữ, chấm điểm 
và cung cấp phản hồi kịp thời, nhưng cũng đặt 
ra những vấn đề về độ tin cậy, tính công bằng và 
trách nhiệm giải trình.

Đối với Học viện Cảnh sát nhân dân, ứng dụng 
AI trong kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Trung 
Quốc cần gắn với yêu cầu đổi mới đào tạo, nâng 
cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ và sử dụng 
hiệu quả nguồn lực công nghệ. Bên cạnh yêu cầu 
chung của giáo dục đại học, môi trường đào tạo 
thuộc lực lượng Công an nhân dân còn đòi hỏi sự 
chú trọng đến kỷ luật, tính chính xác và bảo mật 
thông tin. Vì vậy, việc nghiên cứu những rào cản 
trong ứng dụng AI là cần thiết nhằm xác định các 
điều kiện triển khai phù hợp, bảo đảm chất lượng, 
an toàn và hiệu quả của hoạt động đánh giá.
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II. NHỮNG RÀO CẢN TRONG ỨNG 
DỤNG AI VÀO KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
NĂNG LỰC TIẾNG TRUNG QUỐC

2.1. Rào cản về độ tin cậy và tính giá trị của 
kết quả đánh giá

Rào cản đầu tiên là khả năng bảo đảm độ 
tin cậy và tính giá trị của kết quả đánh giá do 
AI tạo ra. Mặc dù các mô hình ngôn ngữ lớn 
có thể phân tích bài viết, giải thích lỗi và đề 
xuất điểm số, kết quả giữa các công cụ hoặc các 
lần sử dụng có thể khác nhau do dữ liệu huấn 
luyện, cấu trúc mô hình, câu lệnh và tiêu chí 
chấm điểm. Một công cụ có khả năng sửa lỗi 
ngữ pháp tốt chưa chắc đánh giá chính xác độ 
mạch lạc, tính phù hợp ngữ dụng và năng lực 
giao tiếp của người học.

Đối với bài viết tiếng Trung Quốc, AI có thể 
đánh giá khác nhau về mức độ nghiêm trọng của 
lỗi hoặc những cách diễn đạt ít phổ biến. Vì vậy, 
điểm số tự động không thể mặc nhiên được coi 
là chuẩn tham chiếu tuyệt đối. Trong đánh giá 
thường xuyên, các sai lệch có thể được phát hiện 
và điều chỉnh; tuy nhiên, với bài thi kết thúc học 
phần hoặc đánh giá chuẩn đầu ra, yêu cầu kiểm 
chứng cần chặt chẽ hơn.

Rào cản này còn liên quan đến cách tổ chức 
đánh giá. Nếu tiêu chí chấm điểm, câu lệnh và 
quy trình đối chiếu kết quả chưa thống nhất, việc 
sử dụng AI dễ mang tính cá nhân, gây khó khăn 
khi so sánh kết quả giữa các lớp và học phần. Do 
đó, cần xác định mức độ phù hợp của công cụ với 
mục tiêu đánh giá, kiểm chứng sai lệch và chuẩn 
hóa quy trình trước khi triển khai.

2.2. Rào cản xuất phát từ đặc thù ngôn ngữ 
tiếng Trung Quốc

Đặc điểm ngôn ngữ tiếng Trung Quốc đặt ra 
những thách thức đối với khả năng xử lý và đánh 
giá của AI, nhất là các hiện tượng phụ thuộc ngữ 
cảnh, thanh điệu, chữ Hán và những cách diễn đạt 
ít thông dụng.

Trong đánh giá kỹ năng nói, hệ thống nhận 
dạng tiếng nói tự động có thể chuyển lời nói thành 
văn bản nhưng chưa phản ánh đầy đủ chất lượng 
phát âm, độ trôi chảy và khả năng tương tác. Đặc 
biệt, việc đánh giá thanh điệu cần xem xét đặc 
điểm âm học, ngữ cảnh và hiện tượng biến điệu. 
Nếu chỉ đối chiếu với mẫu phát âm cố định, kết 
quả có thể chưa phản ánh chính xác mức độ dễ 
hiểu và hiệu quả giao tiếp.

Đối với kỹ năng viết, AI có thể nhận diện lỗi 
từ vựng, ngữ pháp nhưng đôi khi khó phân biệt 
giữa lỗi thực sự và cách diễn đạt khác với mẫu 
phổ biến. Một câu đúng ngữ pháp chưa chắc phù 
hợp về ngữ dụng, trong khi những cách diễn đạt 
khác đáp án mẫu vẫn có thể chấp nhận được. Đối 
với người học Việt Nam, các lỗi liên quan đến trật 
tự từ, cách sử dụng từ dựa trên âm Hán Việt hoặc 
điều kiện kết hợp từ cũng cần được xem xét trên 
cơ sở bài làm thực tế và đánh giá chuyên môn của 
giảng viên.

Những đặc điểm này cho thấy AI cần được 
kiểm chứng theo từng kỹ năng, trình độ và nhiệm 
vụ cụ thể, thay vì áp dụng một cơ chế đánh giá 
chung cho mọi sản phẩm ngôn ngữ.

2.3. Rào cản về năng lực số và năng lực đánh 
giá của giảng viên

Hiệu quả ứng dụng AI phụ thuộc vào năng lực 
công nghệ và chuyên môn đánh giá của giảng 
viên. Việc sử dụng công cụ không chỉ đòi hỏi kỹ 
năng thiết kế câu lệnh mà còn cần hiểu khả năng, 
giới hạn và điều kiện áp dụng của hệ thống. Sự 
khác biệt về mức độ thành thạo công nghệ giữa 
các giảng viên có thể ảnh hưởng đến tính thống 
nhất khi triển khai, song thực trạng này cần được 
khảo sát tại Học viện trước khi đưa ra kết luận.

Bên cạnh năng lực số, giảng viên cần có khả 
năng kiểm chứng nội dung phản hồi của AI, phân 
biệt lỗi ngôn ngữ với hạn chế về nội dung và xác 
định mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Trong đánh giá 
kỹ năng nói, cần phân biệt độ chính xác của bản 
chép lời với chất lượng phát âm và năng lực giao 
tiếp. Nếu thiếu năng lực chuyên môn, những nhận 
xét chưa chính xác của AI có thể được chuyển đến 
người học.

Một khó khăn khác là thiếu quy trình sử dụng 
thống nhất. Khi giảng viên lựa chọn công cụ, tiêu 
chí và câu lệnh khác nhau, kết quả đánh giá có thể 
thiếu nhất quán. Vì vậy, bồi dưỡng năng lực sử 
dụng AI cần gắn với nâng cao năng lực đánh giá 
ngoại ngữ, đồng thời chuẩn hóa tiêu chí và trách 
nhiệm kiểm chứng kết quả.

2.4. Rào cản về hạ tầng công nghệ, kinh phí 
và khả năng tích hợp

Ứng dụng AI trong kiểm tra, đánh giá đòi hỏi 
thiết bị, kết nối mạng, phần mềm, hệ thống lưu 
trữ và khả năng tích hợp với nền tảng quản lý đào 
tạo. Đối với kỹ năng nói, chất lượng micro, môi 
trường âm thanh và khả năng xử lý tệp ghi âm có 
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thể ảnh hưởng đến kết quả nhận dạng. Trong kiểm 
tra trực tuyến, sự không đồng đều về thiết bị và 
kết nối có thể tác động đến kết quả đánh giá ngoài 
yếu tố năng lực ngôn ngữ.

Kinh phí triển khai không chỉ bao gồm chi phí 
phần mềm mà còn liên quan đến đào tạo, bảo trì, 
kiểm thử, lưu trữ dữ liệu và hỗ trợ kỹ thuật. Bên 
cạnh đó, công cụ AI không tương thích với hệ 
thống quản lý hiện có có thể làm tăng khối lượng 
công việc, nguy cơ sai sót và phân tán dữ liệu.

Đối với Học viện Cảnh sát nhân dân, mức độ 
đáp ứng của hạ tầng, nguồn kinh phí và khả năng 
tích hợp cần được xác định qua khảo sát hoặc 
thông tin quản lý chính thức. Đây là cơ sở để lựa 
chọn giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện 
thực tế và yêu cầu bảo mật.

2.5. Rào cản về bảo mật dữ liệu và an toàn 
thông tin

Bảo vệ dữ liệu là yêu cầu quan trọng khi sử 
dụng AI trong kiểm tra, đánh giá. Bài viết, bản 
ghi âm, kết quả thi và thông tin định danh của học 
viên có thể chứa dữ liệu cá nhân. Khi sử dụng nền 
tảng bên ngoài, cơ sở đào tạo cần kiểm soát việc 
thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng dữ liệu, đồng 
thời xác định trách nhiệm của các bên liên quan.

Trong môi trường đào tạo thuộc lực lượng 
Công an nhân dân, yêu cầu bảo mật cần được xem 
xét thận trọng, song cần phân biệt dữ liệu học tập 
thông thường với thông tin nghiệp vụ hoặc dữ liệu 
thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Việc phân loại dữ 
liệu, ẩn danh thông tin, giới hạn quyền truy cập và 
lựa chọn nền tảng được phê duyệt là những biện 
pháp cần thiết nhằm hạn chế rủi ro.

UNESCO (2023) nhấn mạnh cách tiếp cận lấy 
con người làm trung tâm trong ứng dụng AI tạo 
sinh vào giáo dục, trong đó bảo vệ dữ liệu và quản 
trị công nghệ là những yêu cầu quan trọng. Vì vậy, 
Học viện cần xây dựng quy trình phê duyệt công 
cụ và hướng dẫn xử lý dữ liệu trước khi triển khai 
AI trong hoạt động đánh giá.

2.6. Rào cản về liêm chính học thuật và tính 
xác thực của đánh giá

AI tạo sinh làm gia tăng khó khăn trong việc phân 
biệt giữa hỗ trợ học tập và thực hiện thay nhiệm vụ. 
Người học có thể sử dụng AI để sửa lỗi, giải thích 
ngữ pháp và luyện hội thoại, nhưng cũng có thể dùng 
công cụ để tạo toàn bộ bài viết hoặc hoàn thành bài 
kiểm tra. Khi đó, sản phẩm được đánh giá chưa chắc 
phản ánh đúng năng lực độc lập của người học.

Tuy nhiên, không phải mọi hình thức sử dụng 
AI đều vi phạm liêm chính học thuật. Mức độ phù 
hợp phụ thuộc vào mục tiêu đánh giá và quy định 
của từng nhiệm vụ. Đối với bài kiểm tra năng lực 
viết độc lập, có thể kết hợp kiểm tra trong điều 
kiện kiểm soát, yêu cầu giải thích lựa chọn ngôn 
ngữ hoặc chỉnh sửa trực tiếp. Với nhiệm vụ cho 
phép sử dụng AI, cần đánh giá cả khả năng kiểm 
chứng, chỉnh sửa và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Bên cạnh đó, kết quả từ công cụ phát hiện 
văn bản do AI tạo ra không nên được coi là bằng 
chứng duy nhất để kết luận hành vi gian lận. Việc 
xác minh cần kết hợp bản nháp, quá trình chỉnh 
sửa, trao đổi trực tiếp và những thông tin liên 
quan nhằm bảo đảm tính công bằng và quyền lợi 
của người học.

2.7. Rào cản về cơ chế quản lý và trách 
nhiệm giải trình

Ứng dụng AI trong kiểm tra, đánh giá đòi hỏi 
cơ chế quản lý thống nhất về công cụ được phép 
sử dụng, phạm vi xử lý dữ liệu, trách nhiệm kiểm 
chứng và quy trình xem xét lại kết quả. Nếu thiếu 
những quy định này, việc triển khai có thể phụ thuộc 
vào từng giảng viên và khó bảo đảm tính nhất quán.

Một vấn đề quan trọng là phân định trách 
nhiệm khi AI đưa ra kết quả sai lệch. Nhà cung 
cấp chịu trách nhiệm theo điều kiện dịch vụ và 
quy định liên quan; giảng viên chịu trách nhiệm 
chuyên môn; đơn vị quản lý có trách nhiệm kiểm 
soát quy trình và giải quyết khiếu nại. Đồng thời, 
cần phân biệt giữa đánh giá thường xuyên và đánh 
giá có hệ quả cao để xác định yêu cầu kiểm chứng 
phù hợp.

Đối với Học viện Cảnh sát nhân dân, cơ chế 
quản lý AI cần gắn với quy định về đào tạo, bảo 
vệ dữ liệu và an toàn thông tin. Các quy định cũng 
cần được cập nhật theo sự phát triển của công 
nghệ, tránh tình trạng sử dụng thiếu kiểm soát 
hoặc hạn chế toàn diện mà không xét đến mục 
đích và mức độ rủi ro.

2.8. Rào cản về sự phù hợp với mục tiêu đào 
tạo và đặc thù sử dụng tiếng Trung Quốc

Hiệu quả ứng dụng AI phụ thuộc vào mức độ 
phù hợp giữa công cụ đánh giá và chuẩn đầu ra 
của chương trình đào tạo. Nếu chỉ tập trung vào 
lỗi ngữ pháp hoặc độ tương đồng với đáp án mẫu, 
kết quả có thể chưa phản ánh đầy đủ khả năng 
giao tiếp, giải thích thông tin, lập luận và vận 
dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh cụ thể.
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Đối với đào tạo tiếng Trung Quốc tại Học viện 
Cảnh sát nhân dân, nhiệm vụ đánh giá cần gắn 
với mục tiêu từng học phần và yêu cầu sử dụng 
ngoại ngữ trong thực tiễn. Tùy theo chương trình, 
nội dung có thể bao gồm giao tiếp thông thường, 
đọc hiểu văn bản, trình bày thông tin hoặc xử lý 
tình huống nghề nghiệp phù hợp. Những nội dung 
liên quan đến nghiệp vụ phải được lựa chọn theo 
chương trình được phê duyệt và tuân thủ quy định 
bảo mật.

Việc sử dụng các bài tập phổ thông do AI tạo ra 
có thể chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đào tạo, trong 
khi những tình huống chuyên biệt cũng cần tiêu 
chí đánh giá rõ ràng. Do đó, giảng viên phải kiểm 
soát nội dung, ngữ cảnh và mức độ phù hợp của 
công cụ với chuẩn đầu ra. Ứng dụng AI chỉ thực 
sự có ý nghĩa khi góp phần nâng cao chất lượng 
đánh giá, thay vì đơn thuần tăng tốc độ xử lý.

III. KẾT LUẬN
Trí tuệ nhân tạo mở ra nhiều cơ hội đổi mới 

hoạt động kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Trung 
Quốc thông qua hỗ trợ xây dựng câu hỏi, phân 
tích sản phẩm ngôn ngữ, chấm điểm và cung cấp 
phản hồi. Tuy nhiên, hiệu quả ứng dụng phụ thuộc 

vào độ tin cậy của kết quả, đặc điểm ngôn ngữ, 
năng lực giảng viên, điều kiện công nghệ và cơ 
chế quản lý.

Qua phân tích tài liệu và tiếp cận hệ thống, bài 
viết nhận diện tám nhóm rào cản chủ yếu: độ tin 
cậy và tính giá trị của kết quả đánh giá; đặc thù 
ngôn ngữ tiếng Trung Quốc; năng lực số và năng 
lực đánh giá của giảng viên; hạ tầng công nghệ và 
kinh phí; bảo mật dữ liệu; liêm chính học thuật; cơ 
chế quản lý; và sự phù hợp với mục tiêu đào tạo. 
Các rào cản có mối liên hệ với nhau, đòi hỏi giải 
pháp đồng bộ và phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với Học viện Cảnh sát nhân dân, việc ứng 
dụng AI cần được triển khai theo lộ trình, ưu tiên 
nhiệm vụ có rủi ro thấp, chuẩn hóa tiêu chí đánh 
giá, bồi dưỡng giảng viên và hoàn thiện quy trình 
quản trị dữ liệu. Đối với các hoạt động đánh giá có 
hệ quả cao, cần duy trì sự giám sát của con người 
và cơ chế xem xét lại kết quả. Đồng thời, cần khảo 
sát thực tiễn tại Học viện để xác định mức độ tác 
động và thứ tự ưu tiên của các rào cản. Mục tiêu 
của ứng dụng AI không phải thay thế giảng viên 
mà là nâng cao chất lượng, tính minh bạch và hiệu 
quả đánh giá năng lực tiếng Trung Quốc.
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